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Phân mở đâu

ĐẠI CƯƠNG VÊ TIÊNG VIỆT

Việt Nam là một quốc gia gồm 54 dân tộc. Mỗi dân tộc có một tionii nói 
riênu. Tiếng Việt lá tiếng nói cua dân tộc Việt (còn gọi là dân tộc Kinh), một 
dân lộc có số dân đông nhât. Do nhữnu điều kiện vê địa lí, kinh tê, vê lịch sư - 
xã hội, do mối quan hệ gàn bó lâu đời giữa các dân tộc trong đại gia đinh các 
dân tộc sinh sống trên lành thô Việt Nam, tiếng Việt không chi là phương tiện 
giao tiếp trong cộng đông nmrới Việt, mà còn được dùng làm phương tiện uiao 
tiếp giữa người Việt với người thuộc các dán tộc khác, và cá giữa người các dân 
tộc khác vái nhau.

Từ sau năm 1945, tiếng Việt không chi là tiêng nói phô thông của các dân tộc 
mà đà trớ thành ngôn ngữ quốc gia chính thức và được sử dụng trong mọi lĩnh vực 
của đời sông xã hội. Trong giáo dục, tiêng Việt là công cụ dạy và học ớ tât cà các 
cấp học tử giáo dục mầm non đến đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, ở tất cà các vùng miền 
và dối với tất cả các dân tộc. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếng Việt là 
phương tiện nghiên cứu, công bố, truyền bá và lưu trữ các thành tựu. Trong các 
lĩnh vực khác như quân sự, báo chí truyên thông, quàn lí hành chính nhà nước, 
ngoại giao ... tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia chính thức.

Lịch sử tiếng Việt cũng lâu bền và có sức sống trường tồn như lịch sừ cúa dàn 
tộc Việt. Dựa vào thành tựu nghiên cứu bước đầu về lịch sử tiếng Việt, có thê 
phác họa sơ lược tiến trình phát triển cùa tiếng Việt.

1. NGUÒN G Ó C  VÀ NGŨ HỆ
Tiếng Việt hình thành và phát triền trong khu vực Đông Nam Á, một khu vực 

mà từ thời thượng cố đã là cái nôi văn minh nhân loại. Có thể tim thấy nhiều nét 
tương đồng về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ ỡ 
khu vực này nhu tiếng Mường, tiếng Bana, tiếng Khơme, tiếng M nông... Việc 
xác định nguồn gốc cùa tiếng Việt còn tồn lại nhiều ý kiến khác nhau, nhưng phần 
lớn các nhà nghiên cứu đều cho ràng tiếng Việt thuộc họ Nam Á, dòng Môn - 
Khmer, nhánh Việt - Chứt, tiếu nhánh Việt - Mường. Ngoài ra, tiếng Việt cũnu có 
mối quan hệ thân thiết với các tiếng thuộc họ ngôn ngữ khác ờ Đông Dương như 
tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Tày - N ùng ...



II. QUÁ TRÌN H  PH Á T T R IẼ N
1. T hòi thưọTig cổ

Có thể cho rằng tiếng Việt ờ thời kì này đã phát triên, đáp ứng dược yêu cầu 
giao tiếp, tô chức xà hội của người Lạc Việt, cùa nhà nước Văn Lane và nhà nước 
Âu Lạc.

4? Theo một số tài liệu nghiên cứu, tiếng Việt ở giai đoạn này chưa có thanh 
diệu. Hệ thống âm đầu còn bao gồm một số tổ hợp phụ âm như t/, b/, k/, p/, p r . . 
hệ thống âm cuối có một số âm như - - r, - h, - s, - p.

Chưa có cứ liệu để khang định tiếng Việt giai đoạn này đã có chữ viết.

2. G iai đoạn từ  the kĩ th ứ  II trư ớ c  Công nguyên đến trư ớ c  1858
Đây là một giai đoạn phát triển đặc biệt của tiếng Việt, khi đất nước bị phong 

kiến phương Bấc dô hộ từ năm 179 trước Công nguyên đến nám 938 và sự ra đời 
cua các nhà nước phonu kiến Việt Nam. Tiếp xúc với tiếng Hán gần hai mươi the 
ki, và đặc biệt trước những chính sách, thủ đoạn đồng hóa của phong kiến phưcrtm 
Bắc, tiếng Việt không bị thú tiêu, thui chột, mà trái lại vẫn phát triển vá khăn 14 
định sức sống mãnh liệt cua nó. Sự ra dời của chữ Nôm kéo theo sự ra dời cùa nền 
văn học chữ Nôm phong phú với những tác phấm noi tiếng cùa Nguyễn Trãi, Lê 
Thánh Tông. Hồ Xuàii Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Binh K hiêm ... đánh dấu một 
giai đoạn phát trien mới cùa tiếng Việt, khăng định vai trò quan trọng cua ticng 
Việt trong dừi sống văn hóa dân tộc.

Vô câu trúc, theo một số nhà nghiên cứu, đã xuất hiện ba thanh (ngang, 
huyên, săc) ờ  the ki VI và đến thố ki XII thi hệ thống thanh diệu hoàn chinh. Hộ 
thông âm đãu hiên đôi mạnh, xuất hiện các âm hữu thanh h, d, g; các phụ ám quặt 
lười xuất hiện, các tố hợp phụ âm đầu mất dần hoặc chuyển hóa thành các phụ âm 
khác, bl thành b hoặc tr .. .  v ố n  từ tiếng Việt cũng tiếp nhận một số lượn» khá lớn 
các từ tiếng Hán.

Tóm lại, tiếng Việt ờ giai đoạn này dã đạt đến trình độ nhất định, có khá nana 
biêu hiện được sự phong phú, tinh tế của nội tâm con ngưởi. Song do chính sách 
của các nhà nước phong kiến, tiếng Việt chưa phát huy được vai trò trong các lình 
vực xã hội khác.

3. G iai đoạn tử  1858 đến 1945
Sự ra dời của chữ Quốc ngữ và phong trào đấu tranh cách mạng mạnh mẽ, sôi 

nôi đau the ki XX đã tạo diều kiện cho tiénsi Việt phát triển. Một !oụt từ moi xuầt 
hiện như "công hội”, “chù nghĩa xã hội", “biếu tinh” ... Tiếp xúc với tiỏnsí Pháp 
và một sô n«ôn ngữ An - Ảu khác, tiếng Việt đã thu nhận và Việt hóa một sỏ từ
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cùa các nt>ôn ngữ đó. Cách đặt câu níịàv càng chặt chẽ, chính xác hơn. bỏ lối đặt 
câu biền ngẫu mà vẫn giữ được tính nhịp nhàng, cân đôi. Nen văn xuôi quốc ngữ 
tré trung với các tác phàm thuộc nhiều nhong cách: hành chính, chính luận, khoa 
học, nghệ Ihuật đánh dấu bước chuyên biến mạnh mẽ cùa tieng Việt, mờ ra triền 
vọng phát triển to lớn của nó.

4. G iai đoạn  từ  năm  1945 đến nay
Sau Cách mạng tháng Tám, tient; Việt trờ thành ngôn ngĩr quốc gia chính thức 

cùa Nhà nirớc Việt Nam và được sừ đụng trong mọi lĩnh vực cùa đời sống xã hội. 
v ề  cấu trúc, sự phát triển của tiếng Việt thề hiện rồ nhất ờ  hệ thống lừ vựng: hàng 
loạt từ mới thuộc các lĩnh vực khác nhau (chính trị, quân sự, khoa học, nyhệ thuật) 
ra dời; xu hướng Việt hóa từ mượn, Việt hóa các yếu tố tạo từ vay mượn từ ngôn 
ngữ khác diễn ra mạnh mẽ. Vê ngữ pháp, hiện tượng danh hóa các độnu từ và tính 
từ xuât hiện ngày càng nhiêu, xuât hiện các càu có tố chức phức tạp nhiều tâng 
bậc, m ở rộng cấu trúc các thành phan câu, các biến thê cú pháp dược vận dụne 
linh hoạt. Các phont; cách chức năng dạt den sự hoàn chinh, đặc biệt là phong 
cách nghệ thuật.

III. DẠC l)iÉ M  LO ẠI HÌNI1 C I A T IẺ N ÍỈ V IỆT
Các ngôn ngữ trên thế mói đirợc chia thành bốn loại hình: loại hình ngôn niỉữ 

hòa kết (hoặc khuất chiết, tỏng hợp tinh), loại hình ngôn ngữ chắp dinh, loại hình 
ngón ngữ đa tỏng hợp và loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với những đặc điếm sau:

1. Tính phân  tiết và đặc dicm , vai trò  cua âm tiết
Trong tiếng Việt, âm tiêt (hay tient») là đơn vị phát âm tự  nhiên nhò nhất và 

rat dễ nhận biết. Khi nói cũng nhu khi viết, mỗi âm tiết uẻng Việt được thể hiện 
một cách rồ ràng, tách bạch. Âm tiết có cấu trúc chật chẽ: mỗi âm tiết ở dạng tối 
da co ba phân chính: phụ âm đầu, vần và thanh điệu. Phân vân tối đa lại bao gồm 
âm đệm, ảm chính và âm cuối. Các phần và bộ phận này đirực sảp xếp theo một 
trật tự ổn định và mỗi vị tri đo một số âm vị đám nhiệm. Mỗi âm tiết luôn mang 
một thanh điệu nhất định. Vê mặl riiíhĩa, âm tiết tiếng Việt ihường tương ứng với 
một hình vị (đơn vị cấu tạo từ). Nhiều âm tiết vừa có ns;hĩa vừa được dùng độc lập 
như mội lừ đom. Hoặc nhiều ám tiết được đù na như một thành tố cấu tạo nên từ.

Ví dụ: âin tiết đo  đưục dùng độc iập nhu một từ dơn trong càu Mủi đo như  
son. Hoặc nó dirợc đìintỉ đê cấu tạo nên các từ láy (i/o đù, đo đắn) hay các từ ghcp 
(./<> ilìăni đo chói, tío (ten ...).



Có những âm tiết không tự thân có nghĩa nhưng có tác dụng íỉóp phần tạo nên 
nghĩa cùa các từ mà chúng tham gia cấu tạo. Ví dụ lìãn trong từ đo đan (khác 
nghía với đô), nhen trong từ nhó nhen (khác nghĩa với nh ó )...

Những đặc điểm trên là cơ sờ để tạo ra các hiện tượng "nói lái", choi chữ. từ 
láy, từ tượng thanh, tượng hình, sự hài hòa ngữ âm và tính nhạc cùa câu văn Việt.

2. T ừ  không biến đổi hình thái

Từ tiếng Việt, dù thuộc từ loại nào, dù giữ chức vụ ngữ pháp nào trong câu, 
cũng luôn có một hình thức ngữ âm ồn định, bat bien. Nói cách khác, hình thái 
cùa từ không thay đồi, cho dù quan hệ, chức vụ ngữ pháp cùa từ có thay đôi. Hãy 
so sánh những lần xuất hiện khác nhau của từ quy én sách trong các câu sau:

(1 ) Quyến sách này rất thú vị.

(2) Tôi đã đọc quyển sách  này rồi.

(3) Tác già của quvển sách này là thầy giáo cũ của tôi.

(4) Món quà tôi thích nhất là (/uyên sách này.

Trong các câu trên, quan hệ và chức vụ ngữ pháp cùa từ quyên sácli có sự 
khác biệt, ơ  câu 1 , từ quvên sách đóng vai trò chù ngữ, quan hệ với vị ngữ do từ 
thú vị đàm nhiệm. Ờ câu 2 , nó đóng vai trò bổ ngữ chi đối tượng cùa hành động 
được biểu thị bằng động từ “đọc”. Ớ câu 3 , 11Ó dóng vai trò định ngữ cho danh từ 
tác giả. Ớ câu 4, nó đóng vai trò vị ngữ trong câu (kết hợp với từ lù ờ  trước).

Đặc điểm trên đây cùa từ tiếng Việt quyết định những phương thức ngừ pháp 
chủ yếu được sừ dụng trong tiếng Việt.

3. Các phư ong  thức ngữ pháp  chủ yếu
Vì từ tiếng Việt không biến đoi hình thái nên tiếng Việt sừ dụng ba phương 

thức ngữ pháp chủ yếu là trật tự từ, hư từ và ngữ điệu.
Sự sắp xếp các từ theo một trật tự nhất định là cách chù yếu đe biêu thị quan 

hệ ngữ pháp. Ví dụ, trong câu “Lan tặng mẹ cái khăn len” , “Lan” là chủ thề của
hành động trao tặng vì từ “Lan” đứng trước động từ “tặng”, “mẹ” là đối tượng tiếp
nhận vì từ “m ẹ” đừng sau động từ “tặng”. Khi trật tự từ thay đổi thì ý nghĩa ngữ
pháp và quan hệ ngữ pháp cũng thay đổi. Ví dụ, so sánh “bài học” - ý nghĩa chi sự
vật với “học bài” - ý nghĩa chỉ hành động.

Phương thức hư từ cũng được sử dụng phổ biến tron« tiếng Việt. Hư từ là 
những từ không mang ý nghĩa từ vựng, không dùng đe gọi tên các đối tượng trong
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